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 CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI
TP.HỒ CHÍ MINH - CO.OPMART DUYÊN HẢI

Mã số thuế: 0 3 0 1 1 7 5 6 9 1 - 0 4 5
Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Điện thoại: (0294) 383 2929 - Email: cmduyenhai-mkt@coopmart.vn

Số tham khảo: MMS-010303-18052022-PH-R-1533442

Mẫu số: 01GTKT0/001
Ký hiệu: GC/21E

Số: 0000640
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 18 tháng 05 năm 2022

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3525269 Dui ga sot cay viTuXuyenNT500g EA 2 89.590,00 179.180,00 8 % 193.514,40

2 3525266 Cha nuong NGOC THOM 300g EA 7 70.950,00 496.650,00 8 % 536.382,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng Cộng 675.830,00 0,00 729.896,00

Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Thuế suất ... 8% 675.830,00 0,00 54.066,40 729.896,40

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 675.830,00 0,00 54.066,00 729.896,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán Xuất tại

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CHI NHÁNH LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

THƯƠNG MẠI TP.HỒ CHÍ MINH - CO.OPMART

DUYÊN HẢI

Ký ngày: 18/05/2022
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